
STT MSSV Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 2121006355 Hồ Thị Mỹ Linh 02/01/2003 21DEM01

2 2121005312 Phạm Dương Diễm Trang 01/05/2003 21DHT01

3 2121001097 Hoàng Mạnh Tuấn 10/05/2003 21DHT02

4 2121005241 Châu Ngọc Trinh 05/02/2003 21DHT02

5 2121011854 Nguyễn Thanh Vân 14/09/2003 21DHT03

6 2121013850 Đỗ Nguyễn Quốc Việt 21/11/2003 21DHT03

7 2121011797 Trần Thị Hương Giang 30/10/2003 21DHT04

8 2121013789 Lê Thị Minh Lý 29/07/2003 21DHT04

9 2121005549 Huỳnh Thị Kim Châu 21/09/2003 21DKS02

10 2121005577 Nguyễn Ngọc Nghị 26/06/2003 21DKS02

11 2121005767 Phan Hoàng Quân 03/01/2003 21DKS02

12 2121005478 Võ Thị Mỹ Tâm 31/12/2003 21DLH01

13 2121011859 Hồ Phương Vi 02/08/2003 21DLH02

14 2121012264 Phan Bảo Châu 24/02/2003 21DLH02

15 2121001336 Trần Thảo Ngọc 13/09/2003 21DQN01

16 2121013305 Hoàng Bùi Yến Vy 19/12/2003 21DQN02

17 2121013316 Trần Triệu Nhã 22/11/2003 21DQN02

18 2121013724 Phạm Nguyễn Ngọc Hân 09/03/2003 21DQN02

19 2121006689 Lê Thị Tú Trinh 01/07/2003 21DQT03

20 2121012581 Hồ Ngọc Quân 15/11/2003 21DQT08

21 2121005971 Nguyễn Phúc Thịnh 06/11/2003 21DTA01

22 2121006141 Trương Bích Ngọc 24/12/2003 21DTA01

23 2121012739 Trịnh Thiên Thanh Trà 29/11/2003 21DTA03

24 2121008422 Trần Gia Nghi 26/01/2003 21DTC01

25 2121011199 Trương Thanh Thanh 24/03/2003 21DTC04

26 2121012972 Nguyễn Đắc Đạt 25/12/2003 21DTC07

27 2121013498 Tạ Đỗ Hồng Nhung 29/05/2003 21DTC07

28 2121011595 Nguyễn Hoàng Phúc 04/02/2003 21DTC08

29 2121012650 Nguyễn Tú Anh Thy 04/08/2003 CLC_21DKT04

30 2121003777 Trần Thanh Hồng 19/03/2003 CLC_21DMA02

31 2121000353 Phan Thảo Ngân 16/08/2003 CLC_21DMA03

32 2121002915 Vương Quốc Huy 13/03/2003 CLC_21DQT01
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33 2121000013 Đỗ Nguyễn Phương Thy 27/09/2003 CLC_21DQT04

34 2121013430 Đỗ Kim Trọng 09/07/2003 CLC_21DQT08

35 2121012435 Cao Ngọc Nam 03/07/2003 CLC_21DTC07

36 2121011955 Hùynh Thị Hồng Ngọc 14/07/2003 CLC_21DTM07

37 2121012589 Nguyễn Minh Quân 10/08/2003 IP_21DKQ01

38 2121013136 Nguyễn Đức Trung 10/09/2002 IP_21DKQ03

39 2121004794 Nguyễn Ngọc Trâm 17/10/2003 IP_21DMA01

40 2121002820 Phạm Nguyễn Hoàng Huy 26/11/2003 IP_21DQT01

41 2121012902 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 31/08/2003 IP_21DQT01

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Đặng Văn Út


